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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538][bookmark: _Hlk136246645]Câu 1. Số thập phân gồm 24 đơn vị, 5 phần trăm, 6 phần nghìn được viết là:
	A. 24,056
	B. 24,56
	C.245,6
	D. 24,506


Câu 2. Số thập phân bằng với 0,85 là:
	A. 8,05
	B. 0,850
	C. 0,805
	D. 0,580


Câu 3. Số thập phân “năm mươi lăm phẩy hai mươi hai” có phần thập phân là:
	A. 55
	B. 52
	C. 25
	D. 22


Câu 4. Hỗn số  chuyển thành phân số thập phân là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 5. Số lớn nhất trong các số thập phân 127,089 ;  127,09  ;  217,101  ; 127,29 là: 
 A.  127,089		    B.  127,09  		     C. 217,101  		      D. 127,29


Câu 6: Một cửa hàng có  tấn gạo. Sau hai ngày cửa hàng đó đã bán  tấn gạo. Số gạo cửa hàng còn lại là:




tấn                     tấn                          tấn                    tấn
Câu 7. Có 72 cái bút bi xếp đều vào 6 hộp. Hỏi có 750 cái bút bi cùng loại đó thì xếp được bao nhiêu hộp như thế và còn thừa mấy cái bút bi?
 A.  62 hộp, thừa 6 cái bút                B.  60 hộp, thừa 10 cái bút       		                
 C. 62 hộp, thừa 10 cái bút       	         D. 60 hộp, thừa 6 cái bút       
PHẦN  II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Bài 1:  Điền số thích hợp vào chỗ trống (2 điểm)
a. 15 m 25 cm = ...........cm                             c) 9 tấn 4 kg = ............ tấn
b. 5 m2 26 dm2 = ......... m2                             d) 7500 ml = ............. l             
Bài 2: Thực hiện phép tính (1,5 điểm)
 =..........................................................................................................
b) 100 – 50,87                                           c) 653,54 + 49,08
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………
Bài 3: (2 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 4m. Người ta lát nền nhà đó bằng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm.
a) Hỏi cần mua bao nhiêu viên gạch để lát kín nền nhà đó?
b) Biết rằng 1m2 loại gạch đó giá 125 000 đồng, hỏi cần bao nhiêu tiền để lát nền nhà? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).
Bài giải
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Bài 4: (1 điểm)
a) Các số tự nhiên thích hợp điền vào chỗ trống là: 30,36 < ….< 33,6 (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………..………
b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Người ta mới khánh thành con đường rộng 50 m, dài 20 km. Nếu xem bề mặt con đường đó có dạng hình chữ nhật thì diện tích mặt đường đó là ……………. ki-lô-mét vuông.
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